
Phụ lục: Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại Sở Xây dựng Hà Nội. 

(Kèm theo Văn bản số………/STC-QLG ngày ..… /01/2026 của Sở Tài chính) 

STT Tên tổ chức 

Mã số doanh 

nghiệp (mã 

chi nhánh) 

Ghi 

chú 

I Nhóm hàng hóa, vật liệu xây dựng   

1 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hợp Quyết 4700261692  

2 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hợp Nhất 0107436494  

3 Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group 0107757226  

4 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Sơn Đồng 0106329644  

5 Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư kinh tế Hồng Hà 0100509263-

003 

 

6 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại sản xuất Lập 

Hưng 

0500446508  

7 Công ty TNHH 1 thành viên Huy Hoàng 0103725167  

8 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vân Sơn 0104214969  

9 
Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng và thương mại Hải 

Hưng 

0104263934  

10 Công ty TNHH 1 thành viên Hưng Việt 0104785899  

11 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trí Đức 0106426824  

12 Công ty TNHH xây dựng phát triển Nam Sông Hồng 0106697503  

13 Công ty TNHH Thảo Nghĩa 0107052441  

14 Công ty Cổ phần Cát xanh Xuân Mai 0107818493  

15 Công ty TNHH Lưu Thanh 0109142877  

16 Công ty TNHH sản xuất và thương mại vận tải Sơn Quang 0109167053  

17 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tùng Lâm 0109199792  

18 
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tân Trường 

Thịnh 

0109317051  

19 Công ty TNHH sản xuất VLXD Bảo Quân 0109567372  

20 Công ty TNHH Sơn Bảy 0110963772  

21 Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Thu Trúc 0111095800  

22 Công ty TNHH đầu tư xây dựng SHB Việt Nam 0500415394  

23 Công Ty TNHH Xây Dựng Sơn Tây Group 0110884707  

24 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Du Lịch Phạm 

Tuân 
0104818865 

 

25 Công Ty TNHH VLXD Phú Sơn 0111035022  

26 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Khánh Kiên 0111103314  

27 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Liên Mạc 0108164941  
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28 
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Quang 

Anh 
0110809869 

 

29 Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Hiếu Thảo 0110995118  

30 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 

Phúc Toàn Phát 
0111008283 

 

31 Công Ty TNHH Thương Mại Và Nội Thất Green Home 0111107975  

32 Công Ty TNHH Một Thành Viên HH Việt Nam 0108636048  

33 
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật 

Minh Phát 
0108857671 

 

34 Công Ty TNHH Sản xuất & thương mại Hồng Hà 0109274577  

35 Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Quyết Yên 0106802356  

36 
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nam 

Vinh 
0106898016 

 

37 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Huynh 0107004776  

38 Công Ty TNHH SHL Việt Nam 0107164219  

39 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sông Hồng - Thăng Long 0105488578  

40 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Thăng Long 0101587105  

41 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lan Chi 0104639256  

42 Nguyễn Vũ Lâm 1070972228  

43 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tân Gia Linh 0103944627  

44 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Sơn Chống Thấm Rio 0105506298  

45 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Xuân Hồng 0107436374  

46 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Đông Nam Á 0109280700  

47 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Môi Trường 

Hathaco 
0106710384  

48 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Chương Việt An 0107351811  

49 
Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Dịch Vụ 

Nguyên Hưng 
0110432852  

50 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quyết Thành 0106398750  

51 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Lợi Linh 0105093026  

52 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bảo Phú 0107860939  

53 
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghiệp Đồng 

Nguyên Phát 
0108096762  

54 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Paint Center 109290931  

55 Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Và Xây Dựng Đại Dương 109766970  

56 Công ty TNHH  Phú Lực Gia 0105185541  

57 Công ty TNHH  Sơn Đồng 0500573111  

58 Công ty TNHH  VLXD An Phát Hà Nội 0109190359  

59 Công ty TNHH  thương mại VLXD Hà Phương 0110661901  

60 Công ty TNHH  VLXD Tiến Hương 0500568739  
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61 Công ty TNHH  thương mại và du lịch Tín An 0107335513  

62 Công ty TNHH  thương mại dịch vụ tổng hợp TH Group 0111163708  

63 Công ty TNHH  đầu tư phát triển Hòa Phú 0500475139  

64 Công ty Cổ phần sinh ý Hưng Long 0108425495  

65 Công ty TNHH  công nghệ cao Polymer Q&T 0109351912  

66 Công ty TNHH  xây dựng và thương mại Huy 0108378365  

67 Công ty Cổ phần Vincent Holding 0110203482  

68 Công ty TNHH  thương mại và đầu tư HC 0110373639  

69 Công ty TNHH  đầu tư xây dựng và thương mại Sao khuê VN 0110602409  

70 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Manosio 0110657535  

71 Công ty TNHH  sản xuất thương mại Nhất Gia Bảo 0110948679  

72 
Văn phòng đại diện Công ty CP Thiết kế và xây dựng Yên 

Bình 

4600338937-

005 

 

73 
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 

Thương Binh Phúc Lâm 
0101192146 

 

74 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Cầu Đuống 0106465950  

75 Công Ty Cổ Phần S'capital 0107685109  

76 Công Ty TNHH Sản Xuất Cấu Kiện Xây Dựng Đào Gia Phát 0110679810  

77 
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 

Thương Binh Phúc Lâm 
0101192146 

 

78 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Cầu Đuống 0106465950  

79 Công Ty Cổ Phần S'capital 0107685109  

80 Công Ty TNHH Sản Xuất Cấu Kiện Xây Dựng Đào Gia Phát 0110679810  

81 Công ty Cổ phần SXVL mới An Thịnh 0107762096  

82 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin 0100517313  

83 Công ty Cổ phần Sơn Jymec Việt Nam 0101325942  

84 Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Tân Phát 0106207188  

85 Công ty CP TMSX Xuất nhập khẩu và Xây dựng An Phát 0107691617  

86 Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam 3700230043  

87 Công ty CP SX Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội 0100520468  

88 Công ty CP công nghệ Decor Nano quốc tế 0108533691  

89 Công ty CP Cường Phát Group 0101114564  

90 Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh Nano G8 0109580567  

91 Công ty Cổ phần liên doanh Sơn Dulor Việt Nam 0107422808  

92 Công ty TNHH axaltic Việt Nam 0101329739  

93 Công ty TNHH ATB group 0110264453  

94 Công ty sơn Newtech group 0104213316  

95 Công ty TNHH NPG Việt Nam 0106994707  
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96 Công ty Cổ phần bê tông Rockwell 0700774432  

97  Công  ty Cổ phần sơn Nippec  2300734319  

98 Công ty Cổ phần PAG Việt Nam 0107470463  

99 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Phát 0105033901  

100 Công ty Cổ phần đầu tư Cửa Việt 0105311524  

101 Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam 0110895018  

102 Công ty CP ĐTXD Thương mại Thái Việt 0500390566  

103 Công ty TNHH Thạch bàn 0108714881  

104 Công ty CP TTC 2500514342  

105 Công ty cổ phần Công nghệ Asap Pain Quốc tế 0106899027  

106 Công ty Cổ phần CMC 2600106523  

107 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Grand Home 0110925713  

108 Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera  0105908818  

109 Công ty CP SX Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội 0100520468  

110 Công ty CP Xây dựng vận tải biển Gia Phong 0105792112  

111 Công ty cổ phần Kingmann Paint&Coating 0108737046  

112 Công ty Cổ phần Universal Chemical Technology Group 0106464925  

113 Công ty TNHH Sơn Thế hệ mới 0304925039  

114 Công ty CP thép POSHACO 0901051867  

115 Công ty Cổ phần Austnam 0100114096  

116 Công ty TNHH Thái Dương (Sunco) 0200635127  

117 Công ty CP thiết bị điện Simon Việt Nam 0901090369  

118 Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam 0103862893  

119 Công Ty Cổ Phần Điện Và Chiếu Sáng Phương Đông 0108237484  

120 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Việt Hải  0105902439  

121 Công ty Cổ phần Điện và Chiếu sáng Phú Thắng 0102671737  

122 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Hoàng Minh 0108550175  

123 Công ty Cổ phần Cáp điện Tự Cường 0106735300  

124 Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam 0100114515  

125 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) 100892628  

126 Công ty TNHH Vonta Việt Nam 0106903594  

127 Công ty Cổ phần Ba An 0101448542  

128 Công ty Cổ phần năng lượng và chiếu sáng đo thị Hoàng Gia 0110117963  

129 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Vạn Xuân 0500402645  

130 Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đáy 0500467674  

131 Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội 0100105704  

132 Công ty CP super Trường Phát 0105628338  

133 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghiệp Đại Nam 0106046798  
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134 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ vật liệu 

Composite Sao Đỏ 
0101954796 

 

135 Công ty Tuấn Hưng phát 0103463024  

136 Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh (Europipe) 4601144268  

137 Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành 0108623987  

138 Công ty Cổ phần Winco Việt Nam 0108328558  

139 Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất HCL 0105031911  

140 Công ty Lixil  Việt Nam  0100113381  

141 Công ty Cổ phần Avia - Nhà máy bê tông Amaccao 
0102709370-

001 

 

142 Công ty CP GPS Việt Nam 0104496689  

143 Công ty CP Carbon Việt Nam 0103933921  

144 Công ty Cổ phần Conmik Việt Nam 0105406938  

145 Công ty CP Giao thông 2 Hà Nội 0100105302  

146 Công ty nhựa đường ADCO 0100113039  

147 Công ty CP AMEI (Công ty cổ phần Sông đà cao Cường 0107969566  

148 Công ty cp Zinca 0102322824  

II Xi măng   

1 Công ty cổ phần bê tông công nghệ cao UCETECH 0106167129  

2 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và thương mại DELTA - M 0106476215  

3 Công ty TNHH sản xuất và thương mại VMIX Việt Nam 0106839853  

4 Công ty Cổ phần bê tông  và xây dựng Long Thành 0107019846  

5 Công ty TNHH một thành viên THI 103990359  

6 
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức - Sơn 

Tây 
0500577028  

7 Nguyễn Quang Trường 0109685129  

8 Công Ty TNHH Bê Tông Chèm - Tl 0106843987  

9 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế The Five 110360005  

10 Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Long Thành 0107019846  

11 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Nam Thăng 0101325170  

12 Công ty TNHH  hố ga ngăn mùi và chống muỗi Liên Thăng 0110935824  

13 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Tân Phương Nam 0101200319  

14 Công Ty TNHH Lâm Phương 0101375742  

15 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Dịch Vụ Viễn Thông 0104220338  

16 
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nền Móng Phượng 

Thành 
0107715219  

17 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vlxd Công Nghệ Mới Kim Long 0108131061  

18 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Dựng Bắc Đô 0108618296  
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19 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xây Dựng Và 

Vận Tải Hoàng Việt Anh 
0108812166  

20 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công 

Nghệ Đại Lợi 
0109199143  

21 Công ty Cổ phần Sài Sơn 107140507  

22 Công ty xi măng Tiên Sơn 0500237920  

III Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ   

1 Công ty Cổ Phần dịch vụ vận tải Hưng Thành 0101473154  

2 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bình Nguyên 0102970039  

3 Công ty TNHH thương mại vận tải Thanh Hải 0103158824  

4 Công ty TNHH phát triển thương mại và vận tải Minh Tuấn 0104495212  

5 Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Linh 0104607889  

6 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HI - END Việt Nam 0106562707  

7 Công ty Cổ phần vận tải Phạm Duy 0106977645  

8 Công ty Cổ phần dịch vụ và vận tải quốc tế Tùng Bách 0107375033  

9 Công ty Cổ phần công nghệ kỹ thuật  EUROTECH 0107955796  

10 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Dũng Nguyên 0108702928  

11 Công ty Cổ phần thương mại và vận tải GREEN Hà Nội 0108765251  

12 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thành Nam 0109178256  

13 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư kinh doanh 

Bình An 

0110233984  

14 Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Minh Thanh 0110356136  

15 Công ty TNHH MTV thương mại Hoàng Dũng 5702137597  

16 Công ty TNHH vận tải du lịch Bảo An 0110457215  

17 
Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Dương 

Bình Châu 

0110463843  

18 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MINHO 0110587341  

19 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xe Thiên Phú 0110620214  

20 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Thành Sơn 0107143949  

21 Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Phúc Hưng 0109148981  

22 Công Ty TNHH Hà Quân Anh 0110003839  

23 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Sơn Lộc 0108820840  

24 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Châu Châu 0110408560  

25 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Du Lịch Chèm 0101622455  

26 
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và  

Thương Mại Đức Khải 
106233283  

27 Công Ty TNHH Vận Tải Vật Liệu Xây Dựng Phong 2 Phượng 106473905  

28 Công Ty TNHH  Đầu Tư Thương Mại  Vận Tải Long Thành Đạt 0106692551  

29 Công Ty TNHH  Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phương Vi 0107364176  



7 

 

30 Công Ty TNHH Xây dựng và du lịch Danh dự  0500592587  

31 Công ty Cổ phần thương mại vận tải du lịch Quang Anh 0108454802  

32 Công Ty TNHH sản xuất thương mại Nhất Gia Bảo 0110948679  

33 Công Ty TNHH dịch vụ vận tải Anh |Khang 0109303683  

34 Công Ty TNHH Phan Triệu 0106197405  

35 Công Ty TNHH phát triển du lịch Châu Á 0106824416  

36 Công Ty TNHH đầu tư thương mại du lịch Phương Anh 0106857041  

37 Chi nhánh Hà Nội- Công ty CP vân tải FU TA Hà sơn 5300701005-001  

38 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Nội 2900839257-003  

39 Công ty CP ô tô khách Hà Tây 0500442630  

40 Công ty TNHH Hiền Phước 0106169341  

41 Công ty TNHH TM và DVVT Anh Nguyên 0108063573  

42 Công ty TNHH Vận tải CIV 0108337111  

43 Công ty TNHH thương mại và du lịch VNDA VN 0107860086  

44 Công ty Cổ phần dịch vụ Huy Anh HN 0109441348  

45 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại HK 0110585577  

46 Công ty CP Thương mại và vận tải Dũng Thủy 0103960876  

47 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình 0106168700  

48 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Duy Cường 0106492009  

49 HTX Vận tải Hải Thịnh 0500450141  

50 Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội 0100106017  

51 Công ty CP đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Tiến An 0110458057  

52 Công ty CP Thương mại Vận tải Tây Hà Nội 0110687138  

53 Công ty TNHH vận tải Lửa Việt 0111183648  

54 Công ty TNHH Bảo Thiên Đường 0109019866  

55 Hợp Tác Xã Vận Tải TaXi Hà Nội 0107769768  

56 Công Ty Cổ Phần Công Thương Gia Minh 0109967966  

57 Công Ty TNHH Đầu Tư Cường Thịnh An 0110307019  

58 Công Ty TNHH Du Lịch & Vận Tải Vietnam Limousine 0110696171  

59 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch An Phát 0110897199  

60 Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Vietthanh Limousine 0110920747  

61 Hợp Tác Xã Vận Tải Thế Mạnh 0111186448  

62 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Ánh Dương Auto 0111221124  

63 Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Phương Dũng 0108908894  

64 Công Ty TNHH Du Lịch & Vận Tải Khánh Ngọc 0107476338  

65 
Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Phát Triển Thanh 

Bình 
0107556209  

IV Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi   
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1 Công ty CP Mai Linh Thủ Đô 0100911694  

2 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội 0108683721  

3 Công ty Cổ phần vận tải Hoàng Minh Dũng 0104163591  

4 Công ty TNHH Taxi Nam Hải, hãng Taxi Linh Anh 0106388745  

5 Hợp tác xã vận tải Bắc Vĩnh Hà - Taxi Sao Thủ đô 0109146670  

6 Công ty CP Phát triển thương mại và du lịch quốc tế Ngôi Sao 0101859895  

7 Công ty Cổ phần dịch vụ taxi ABC 0102239485  

8 Hợp tác xã vận tải An Nam 0109035642  

9 Công ty Cổ phần vận tải Sao Mai 0101859895  

10 Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM 0110269067-020  

11 Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hải 0102518312  

12 Hợp tác xã vận tải Sóc Sơn Group 011054067  

13 Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư G7 Việt Nam 0107813382  

14 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Minh Quang 01026223302  

15 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Việt Nam 0102502270  

16 Công ty Cổ phần Ba Sao 0101583693  

17 Công ty TNHH Thương mại Thiên Phong 0102223157  

18 Công ty CP đầu tư và TMTH Sao Hà Nội 0102399753  

19 Công ty cổ phần taxi Đại Nam 0104784292  

20 Công ty CP thương mai và dịch vụ Thành Công 0500557737  

21 Công ty CP An An’s Garden 0106080478  

IV Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa   

1 Lưu Văn Thiều 8007273265  

VI Dịch vụ vận tải hành khách tham quan du lịch.   

1 Công ty TNHH vận tải du lịch Thịnh Phát 0103063481  

2 
Công ty Cổ phần thương mại, du lịch và vận tải Tân Tùng 

Hưng 

0101419044  

3 Công ty TNHH vận tải du lịch Khải Dũng 0103708700  

4 Công ty Cổ phần vận tải thương mại và du lịch Thiên An 0104096641  

5 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Linh Hằng 0107454052  

6 Công ty Cổ phần Thương Mại và vận tải Du Lịch Phi Long 0107858231  

7 
Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Du Lịch và vận tải 

Minh Quý 

0107942998  

8 Công ty Cổ phần Đồng Xuân 0100254713  

VII Nhà ở, nhà chung cư   

1 Công ty TNHH Minh Tiến 0500436877  

2 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đông Sơn 0500469449  

3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Hoàng Phát 0106346287  
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4 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Minh Đức 0107917906  

5 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Taco 91 0108190490  

6 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Amigo 0108331769  

7 Công Ty TNHH Phúc Lợi Sơn Tây 0108417649  

8 Công Ty Cổ Phần Thương Mại SHL Việt Nam 0108627290  

9 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Quyên 0108879001  

10 
Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ & Xuất Nhập Khẩu 

Thái Phương 
0109532796  

11 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thiện Ngân 0109802280  

12 
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn 

Tùng 
0110597011  

13 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Hoàng Sơn 0110754497  

14 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phát Group 0110950413  

15 
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Công Nghiệp 

Thiên An 
0111191222  

16 Công Ty TNHH Xây Dựng Sơn Tây Group 0110884707  

17 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Phạm 

Tuân 
0104818865  

18 Công ty Cổ phần xây dựng Gold Home 01090109786  

19 Công Ty TNHH Trọng Tiến 0500462066  

20 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và vận tải Thăng Long 0108940048  

21 Công ty TNHH Thủ Đô I 0100681289  

22 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Xuân 0101638053  

23 Công ty CP công nghệ xây dựng và thương mại Thủ Đô 102603864  

24 Công ty CP kiến trúc Hồng Đức 0103025133  

25 Công ty CP tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Đông Dương 0104215793  

26 
Công ty CP tư vấn kiến trúc, quy hoạch và đầu tư xây dựng 

Plantec 

0104538515  

27 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Số 6 Thăng Long 0105062758  

28 Công ty TNHH Máy & Thiết Bị Công Nghiệp TNT Việt Nam 0105150193  

29 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Nội Thất Tiến Anh 0105315818  

30 Công tyTNHH Cung ứng vật tư và xây dựng An Phú 0105338501  

31 
Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Xây dựng Thương mại Hoàng 

Phương 

0105622745  

32 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Nam San 0105808267  

33 Công ty CP Xây dựng Keiten Việt Nam 0106031368  

34 Công ty CP tư vấn và phát triển Xây dựng An Phát 0106078736  

35 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HDT Hà Nội 0106217404  

36 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thụy Tiến 0106279249  
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37 Công ty CP Xây dựng số 68 Thăng Long 0106357144  

38 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Chung 0106645985  

39 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Allma Việt Nam 0106941085  

40 Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Kovina 0106990149  

41 Công ty CP Xây dựng và tư vấn Bình Minh 0107087532  

42 Công  ty TNHH Sunshine Property 0107398489  

43 Công ty CP Xây dựng Nội thất Việt 0107450481  

44 Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng 0107520675  

45 Công ty TNHH 192 Việt Nam 0107589902  

46 Công ty CP đầu tư thương mại xây dựng V Land 0107602832  

47 Công ty CP thương mại Alma Hà Nội 0107635242  

48 
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tổng hơp Tân Duy 

Hoàng 

0107721290  

49 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Tân Kỳ 0107776363  

50 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp EMS Vina 0107786812  

51 Công ty CP Thiết bị Điện VSQ Việt Nam 0108036636  

52 Công ty CP Xây dựng Seecons 0108044764  

53 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nhân Cơ 0108093458  

54 
Công ty CP đầu tư Xây dựng và phát triển Thương mại Hải 

Âu 

0108202629  

55 Công ty TNHH kiến trúc Nội thất 89S Studio 0108262498  

56 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HDT Tây Hồ 0108330613  

57 Công ty CP kiến trúc Nội thất ALeka 0108531694  

58 Công ty TNHH Thương mại New House 0108581543  

59 Công ty CP Xây dựng C&B 0108608121  

60 Công ty CP tư vấn và Đầu tư Quốc tế CVG 0108635809  

61 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng ABAY Việt Nam 0108927488  

62 
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Nam 

Anh 

0108966889  

63 Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Thịnh 0109001509  

64 Công ty CP đầu tư Xây dựng Viễn Đông Việt Nam 0109005366  

65 
Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại xuất 

nhập khẩu AQTECH 

0109037720  

66 Công ty CP đầu tư và Xây dựng đô thị Thăng Long 109060913  

67 Công ty CP đầu tư Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 0109260408  

68 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nguyên Lam 0109420891  

69 Công ty CP Xây lắp Hải Lâm group 0111041499  

70 Công ty TNHH Dịch vụ Quang Phát Constructiosn 0110932855  

71 Công ty CP Xây dựng An Gia Vượng 0110887779  
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72 Công ty TNHH CTH Stone 0110885027  

73 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thăng 

Long 

0110715586  

74 Công ty TNHH TMDV FMC Holdings 0110546602  

75 Công ty TNHH ACH Holdings 0110497507  

76 Công ty CP Xây dựng thiết bị và thương mại Thăng Long 0110428422  

77 Công ty CP tư vấn thiết kế và Xây dựng Hoàng Quân Hanaco 0110310251  

78 Công ty CP phát triển và xây dựng SSJ 0110205560  

79 
Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Và Đầu Tư Xây Dựng Bắc Thăng 

Long 
0105198879 
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